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THÔNG BÁO (nhắc nhở lần thứ nhất) 
 

              Kính gởi : - Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục các Quận, Huyện 
 - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các trường THPT, GDTX, TCCN, CĐ và các 

đơn vị trực thuộc  
 

Tính đến 17h00 ngày 25/5/2017 đã hết hạn nộp “Báo cáo Số liệu hoạt động Công đoàn Năm học 
2016-2017”, nhưng vẫn còn rất nhiều đơn vị chưa thực hiện và gởi báo cáo về Văn phòng Công đoàn 
Giáo dục Thành phố. Dưới đây là danh sách các đơn vị chưa báo cáo : 

I- Công đoàn Giáo dục các Quận, Huyện : 
1 CĐGD Quận 1 10 CĐGD Quận 11 

2 CĐGD Quận 3 11 CĐGD Quận 12 
3 CĐGD Quận 4 12 CĐGD Quận Phú Nhuận 
4 CĐGD Quận 5 13 CĐGD Quận Tân Bình 

5 CĐGD Quận 6 14 CĐGD Quận Tân Phú 
6 CĐGD Quận 7 15 CĐGD Quận Bình Tân 
7 CĐGD Quận 8 16 CĐGD Huyện Bình Chánh 

8 CĐGD Quận 9 17 CĐGD Huyện Hóc Môn 
9 CĐGD Quận 10 18 CĐGD Huyện Nhà Bè 

II- Các đơn vị Công lập trực thuộc CĐGD Thành phố : 
1 THPT Trưng Vương  29 THPT Trần Hưng Đạo 
2 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30 THPT Trần Phú 
3 THPT Lương Thế Vinh 31 THPT Tân Bình 
4 THPT Lê Quý Đôn 32 THPT Đào Sơn Tây 
5 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 33 THPT Lý Thường Kiệt 
6 THPT Nguyễn Thị Diệu 34 THPT Nguyễn Hữu Tiến 

7 THPT Nguyễn Trãi 35 THPT Củ Chi 

8 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 36 THPT An Nhơn Tây 
9 THPT Trần Khai Nguyên 37 THPT Vĩnh Lộc B 

10 THPT Mạc Đĩnh Chi 38 THPT Long Thới 
11 THPT Bình Phú 39 THPT Dương Văn Dương 
12 THPT Nguyễn Tất Thành 40 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn 
13 THPT Tân Phong 41 Trung tâm GDTX Chu Văn An 
14 THPT Ngô Gia Tự 42 Trung tâm GDTX Quận 01 
15 THPT Tạ Quang Bửu 43 Trung tâm GDTX Quận 04 
16 THPT Nguyễn Văn Linh 44 Trung tâm GDTX Quận 05 
17 THPT Phước Long 45 Trung tâm GDTX Quận 08 

18 THPT Long Trường 46 Trung tâm GDTX Quận 09 
19 THPT Nguyễn Du 47 Trung tâm GDTX Quận 11 
20 THPT Nguyễn An Ninh 48 Trung tâm GDTX Quận Bình Thạnh 
21 THCS-THPT Diên Hồng 49 Trung tâm GDTX Quận Gò Vấp 
22 THPT Võ Trường Toản 50 Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận 
23 THPT Trường Chinh 51 Trung tâm GDTX Quận Tân Bình 
24 THPT Võ Thị Sáu 52 Trung tâm GDTX Quận Thủ Đức 
25 THPT Hoàng Hoa Thám 53 Trung tâm GDTX Huyện Cần Giờ 
26 THPT Phú Nhuận 54 Mầm non Thành phố 
27 THPT Hàn Thuyên 55 TT HTPTGDHN cho người khuyết tật 
28 THPT Nguyễn Công Trứ 56 Tr tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm 



57 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 59 TrC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh 

58 Cao đẳng Kinh tế TPHCM 60 Cơ quan Sở Giáo dục & Đào tạo 

III- Các đơn vị Ngoài Công lập trực thuộc CĐGD Thành phố : 
1 Trường Quốc tế TAS 39 THCS-THPT Khai Minh 
2 Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh 40 THPT Vĩnh Viễn 
3 THPT DL Thăng Long 41 THCS-THPT Trí Đức 
4 THCS-THPT Phan Bội Châu 42 THCS-THPT Tân Phú 
5 THPT Quốc Trí 43 THPT Minh Đức 
6 THCS-THPT Đào Duy Anh 44 THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn 
7 THCS-THPT Sao Việt 45 THPT Huỳnh Thúc Kháng 
8 THCS-THPT Hoa Sen 46 THPT Trần Cao Vân 

9 TH-THCS-THPT Vạn Hạnh 47 THPT An Dương Vương 

10 THCS THPT Duy Tân 48 THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng 
11 TH-THCS-THPT Việt Úc 49 THPT Nhân Việt 
12 TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 50 THPT Nam Việt 
13 THCS-THPT Quốc tế APU 51 TH-THCS-THPT Hoà Bình 
14 THPT Trần Nhân Tông 52 THPT Bách Việt 
15 THPT Trần Quốc Tuấn 53 THCS-THPT Phan Châu Trinh 
16 THCS-THPT Lạc Hồng 54 TH-THCS-THPT Chu Văn An 
17 THPT Việt Âu 55 THPT DL Bắc Mỹ 
18 THCS-THPT Bạch Đằng 56 Cty TNHH MTV GD Đàm Lê Đức 
19 TH-THCS-THPT Mỹ Việt 57 Tr Cấp Đông Dương 

20 THPT Hưng Đạo 58 TrC TT Kinh tế du lịch Tp. HCM 
21 THCS-THPT Đăng Khoa 59 Tr Cấp Bến Thành 
22 THCS-THPT Hồng Hà 60 Tr Cấp CNTT Sài Gòn 
23 THCS-THPT Việt Mỹ 61 CTCP ĐTư PTr GD Khôi Nguyên 
24 THCS-THPT Việt Anh 62 Tr Cấp Hồng Hà 
25 THCS-THPT Phạm Ngũ Lão 63 TrC Tổng hợp Đông Nam Á 
26 THPT Lý Thái Tổ 64 Tr Cấp Việt Khoa 
27 THPT Đào Duy Từ 65 Tr Cấp Tin học kinh Tế Saigon 
28 TH-THCS-THPT Nguyễn Tri Phương 66 Tr Cấp Mai Linh 
29 THPT Đông Dương 67 Tr Cấp Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 

30 THPT Lam Sơn 68 Tr Cấp KT-KT Sài Gòn 
31 THCS-THPT Việt Thanh 69 Cao đẳng Y Dược Hồng Đức 
32 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 70 Tr Cấp Tài chính-KT-TH Sài Gòn  
33 THPT DL Thanh Bình 71 THTT KT-KT  Tây Nam Á 
34 THCS-THPT Bác Ái 72 Tr Cấp Y Dược Vạn Hạnh 
35 TH-THCS-THPT Thái Bình Dương 73 Tr Cấp Âu Việt 
36 THPT Thủ Khoa Huân 74 Tr Cấp Đại Việt 
37 THPT Hai Bà Trưng 75 Tr Cấp Quang Trung 
38 THCS-THPT Nhân Văn 76 Tr Cấp Bách Khoa Sài Gòn 

Đề nghị các đơn vị có tên trên khẩn trương thực hiện và báo cáo về Công đoàn Giáo dục Thành phố 
để kịp tổng hợp và báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố. 
Lưu ý : - Đơn vị nào quên mẫu, vui lòng truy cập trang web của Sở -> Chọn lần lượt Cơ quan Sở 

GD&ĐT -> Công đoàn -> Văn bản -> sau đó tìm trang và chọn file : “Hướng dẫn báo cáo 
tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017” (số 87/CV-CĐGD đăng ngày 08/5/2017) 
để download về máy và sử dụng báo cáo. 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ 
  PHÓ CHỦ TỊCH 
  (đã ký) 
 
  (đã ký) 
 Nguyễn Mỹ Phi Phụng 


